KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH
Bản thảo lần 6: 27/8/26 (theo mẫu Cục QLKCB 30/7/26, cuộc họp 22/8/2026)
Đối với chức danh chuyên môn: Bác sỹ
Phạm vi hành nghề: Y học dự phòng
Trường hợp thực hành: Cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
[bookmark: _Hlk236317785]1. Mục tiêu: …………………………………………………………………………………………………
Đào tạo thực hành 12 tháng nhằm giúp bác sĩ Y học dự phòng hoàn thiện kiến thức, kỹ năng lâm sàng nhằm đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đúng và an toàn các kỹ thuật chuyên môn theo phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu và tự tin tham gia kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
2. Kiến thức:
2.1. Áp dụng được kiến thức khoa học cơ bản về Y học và Y học dự phòng trong quá trình thực hiện khám, bệnh, chữa bệnh theo các nội dung đã được học tập ở nhà trường. 
2.2. Phân tích đúng chỉ định, chống chỉ định, các bước tiến hành, nguy cơ và cách xử lý các biến chứng của 90 kỹ thuật chuyên môn cốt lõi thuộc phạm vi hành nghề Y học dự phòng. 
2.3. Phân tích đúng các chính sách, pháp luật y tế, các hướng dẫn quốc gia trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và quản lý sức khỏe ở cấp ban đầu. 
3. Kỹ năng: 
3.1. Thực hiện thành thạo và an toàn các kỹ thuật khám, chẩn đoán, xử trí ban đầu đối với các tình huống cấp cứu và bệnh lý thường gặp ở tuyến cơ sở. 
3.2. Thực hiện tốt kỹ năng tư vấn sức khỏe, truyền thông - giáo dục sức khỏe, lập kế hoạch can thiệp và làm việc nhóm/phối hợp liên ngành trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Phần I. Yêu cầu về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở hướng dẫn thực hành:
1.1. Về tư cách pháp lý & Công bố cơ sở thực hành:
· Cơ sở thực hành là Bệnh viện đa khoa/chuyên khoa (hạng II trở lên) hoặc BV đa khoa khu vực có giường bệnh. 
· Cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với các kỹ thuật hướng dẫn thực hành và đã công bố là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định. 
1.2. Về cơ sở vật chất & Trang thiết bị:
· Các bệnh viện và cơ sở thực hành liên quan có đủ các khoa/phòng lâm sàng: Hồi sức Cấp cứu, Nội, Nhi, Ngoại, Truyền nhiễm, Khám bệnh/Y học gia đình, Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Tâm thần, Khám bệnh nghề nghiệp. 
· Có đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất, bộ dụng cụ lấy mẫu và phòng thực hành/mô phỏng để đáp ứng việc hướng dẫn 90 kỹ thuật chuyên môn. 
1.3. Về người hướng dẫn thực hành:
· Có giấy phép hành nghề phù hợp, thời gian hành nghề liên tục tối thiểu 03 năm.
· Đủ điều kiện và năng lực hướng dẫn thực hành theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Phần II. Danh mục kỹ thuật cần thực hành 
Danh mục 90 kỹ thuật chuyên môn được nhóm theo Chương/Nhóm chuyên khoa chuẩn hóa từ Danh mục kỹ thuật theo Phụ lục 7 Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế và một số kỹ thuật từ Y sĩ đa khoa (PL 10), đảm bảo phủ đủ 428 lượt ứng dụng thực hành cho các nội dung chuyên môn thiết yếu dự kiến trong kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của BS YHDP từ năm 2027. Danh mục Hồi Sức cấp cứu đã tham khảo bản thảo BSYK ngày 26/8/2026 và chuyên gia HSCC ngày 26-27/8/2026.
(Ghi chú: Có thể gộp thành nhóm kỹ thuật với tổng số lần thực tập, kiến tập chung cho cả nhóm; có thể chia theo nội dung thực hành VD I. Hồi sức cấp cứu ...)

	STT
	STT kỹ thuật
(Cột 1 Phụ lục I TT 23/2024/TT-BYT)
	Mã kỹ thuật
(Cột 2 Phụ lục I TT 23/2024/TT-BYT)
	Tên Chương
(Cột 3 Phụ lục I TT 23/2024/TT-BYT)
	Tên kỹ thuật
(Cột 4 Phụ lục I TT 23/2024/TT-BYT)
	Thực tập
(Số lần thực tập kỹ thuật tối thiểu)
	Kiến tập
(theo dõi trên video đào tạo hoặc quan sát thực tế)
(Số lần kiến tập kỹ thuật tối thiểu)
	Ghi chú

	1
	2
	1.2
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Ghi điện tim cấp cứu tại giường
	5
	 
	

	2
	32
	1.32
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu
	 
	1
	

	3
	51
	1.51
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Hồi sức chống sốc
	1
	5
	

	4
	53
	1.53
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu
	 
	5
	

	5
	57
	1.57
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thở oxy qua gọng kính 
	10
	 
 
 
 
 
	

	6
	58
	1.58
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thở oxy qua mặt nạ không có túi 
	
	
	

	7
	59
	1.59
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thở oxy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) 
	
	
	

	8
	60
	1.60
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van)
	
	
	

	9
	61
	1.61
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) 
	
	
	

	10
	64
	1.64
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
	 
	3
	

	11
	65
	1.65
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Bóp bóng ambu qua mặt nạ
	5
	 
	

	12
	69
	1.69
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu
	 
	3
	

	13
	74
	1.74
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở
	
	1
	

	14
	80
	1.80
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thay canuyn mở khí quản
	
	1
	

	15
	86
	1.86
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)
	3
	 
 
 
	

	16
	88
	1.88
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù
	
	
	

	17
	157
	1.157
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn
	 
	3
	

	18
	158
	1.158
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
	10
	 
	Có thể thực tập trên mô hình

	19
	160
	1.160
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
	1
	 
 
	

	20
	216
	1.216
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Đặt ống thông dạ dày
	3
	 
 
	

	21
	218
	1.218
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Rửa dạ dày cấp cứu
	
	
	

	22
	239
	1.239
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu
	1
	 
	

	23
	251
	1.251
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da)
	5
	 
	

	24
	253
	1.253
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Lấy máu tĩnh mạch bẹn
	 
	5
	

	25
	269
	1.269
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
	 
	5
	

	26
	270
	1.270
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Ga rô hoặc băng ép cầm máu
	 
	5
	

	27
	275
	1.275
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Băng bó vết thương
	5
	 
	

	28
	276
	1.276
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
	3
	 
 
	

	29
	277
	1.277
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
	
	
	

	30
	278
	1.278
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Vận chuyển người bệnh cấp cứu
	3
	 
 
 
	

	31
	279
	1.279
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Vận chuyển người bệnh chấn thương cột sống thắt lưng
	
	
	

	32
	281
	1.281
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)
	5
	 
	

	33
	321
	1.321
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Ép tim ngoài lồng ngực bằng máy tự động
	 
	5
	

	34
	 
	2.113
	02. NỘI KHOA
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp
	3
	5
	

	35
	416
	2.14
	02. NỘI KHOA
	Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter
	3
	5
	

	36
	 
	2.244
	02. NỘI KHOA
	Đặt ống sonde dạ dày
	3
	5
	

	37
	 
	2.215
	02. NỘI KHOA
	Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
	0
	2
	

	38
	434
	2.32
	02. NỘI KHOA
	Khí dung thuốc giãn phế quản
	3
	5
	

	39
	430
	2.28
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật ho có điều khiển
	3
	5
	

	40
	432
	2.30
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí dung nước muối ưu trương
	3
	5
	

	41
	431
	2.29
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật tập thở cơ hoành
	3
	5
	

	42
	433
	2.31
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế
	3
	5
	

	43
	635
	2.233
	02. NỘI KHOA
	Rửa bàng quang
	0
	2
	

	44
	 
	2.338
	02. NỘI KHOA
	Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng
	3
	5
	

	45
	739
	2.337
	02. NỘI KHOA
	Thụt thuốc qua đường hậu môn
	3
	5
	

	46
	1324
	3.203
	03. NHI KHOA
	Cầm máu (vết thương chảy máu)
	3
	5
	

	47
	 
	3.334
	03. NHI KHOA
	Chăm sóc ống thông bàng quang
	3
	5
	

	48
	2569
	3.1448
	03. NHI KHOA
	Giảm đau bằng thuốc cho người bệnh sau phẫu thuật, sau chấn thương
	0
	2
	

	50
	2828
	3.1707
	03. NHI KHOA
	Khám mắt
	0
	2
	

	52
	4945
	3.3827
	03. NHI KHOA
	Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm
	3
	5
	

	53
	4943
	3.3825
	03. NHI KHOA
	Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm
	0
	2
	

	54
	4939
	3,3821
	03. NHI KHOA
	Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản
	0
	2
	

	55
	1308
	3.187
	03. NHI KHOA
	Kiểm soát đau trong cấp cứu
	3
	5
	

	56
	2523
	3.1402
	03. NHI KHOA
	Kỹ thuật theo dõi HAĐM không xâm lấn bằng máy
	3
	5
	

	57
	2524
	3.1403
	03. NHI KHOA
	Kỹ thuật theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường quy
	3
	5
	

	58
	1334
	3.213
	03. NHI KHOA
	Làm test nhanh chẩn đoán ngộ độc cấp
	3
	5
	

	59
	3504
	3.2386
	03. NHI KHOA
	Lấy bệnh phẩm trực tràng để chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng
	0
	2
	

	60
	3235
	3.2117
	03. NHI KHOA
	Lấy dị vật tai
	0
	2
	

	61
	1383
	3.262
	03. NHI KHOA
	Liệu pháp tâm lý gia đình
	0
	2
	

	62
	1382
	3.261
	03. NHI KHOA
	Liệu pháp tâm lý nhóm
	0
	2
	

	63
	 
	3.181
	03. NHI KHOA
	Nuôi dưỡng người bệnh qua Catheter thực quản dạ dày bằng bơm tay
	3
	5
	

	64
	 
	3.175
	03. NHI KHOA
	Nuôi dưỡng người bệnh qua lỗ mở dạ dày
	0
	2
	

	65
	1209
	3.88
	03. NHI KHOA
	Thăm dò chức năng hô hấp
	3
	5
	

	66
	3.105
	3.105
	03. NHI KHOA
	Thổi ngạt
	3
	5
	

	67
	3507
	3.2389
	03. NHI KHOA
	Tiêm bắp thịt
	3
	5
	

	68
	3506
	3.2388
	03. NHI KHOA
	Tiêm dưới da
	3
	5
	

	69
	3505
	3.2387
	03. NHI KHOA
	Tiêm trong da
	3
	5
	

	70
	3.237
	3.237
	03. NHI KHOA
	Trắc nghiệm tâm lý Beck
	3
	5
	

	71
	3.238
	3.238
	03. NHI KHOA
	Trắc nghiệm tâm lý Zung
	3
	5
	

	72
	1312
	3.191
	03. NHI KHOA
	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường
	3
	5
	

	73
	5625
	6.49
	06. TÂM THẦN
	Liệu pháp giải thích hợp lý
	3
	5
	

	74
	5631
	6.55
	06. TÂM THẦN
	Liệu pháp kích hoạt hành vi (BA)
	3
	5
	

	75
	5636
	6.60
	06. TÂM THẦN
	Liệu pháp lao động
	0
	2
	

	76
	5640
	6.74
	06. TÂM THẦN
	Test nhanh phát hiện chất gây nghiện trong nước tiểu
	0
	2
	

	77
	5639
	6.73
	06. TÂM THẦN
	Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước tiểu
	0
	2
	

	78
	5624
	6.48
	06. TÂM THẦN
	Tư vấn tâm lí cho người bệnh và gia đình
	3
	5
	

	79
	5887
	7.234
	07. NỘI TIẾT
	Cắt móng chân, chăm sóc móng trên người bệnh đái tháo đường
	0
	2
	

	80
	5892
	7.239
	07. NỘI TIẾT
	Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin
	3
	5
	

	81
	5894
	7.241
	07. NỘI TIẾT
	Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện
	3
	5
	

	82
	13863
	14.260
	14. MẮT
	Đo thị lực
	3
	5
	

	83
	 
	NA
	14. MẮT
	Quy trình khám mắt
	3
	5
	

	84
	 
	14.212
	14. MẮT
	Cấp cứu bỏng mắt ban đầu
	3
	5
	

	85
	 
	15.301
	15. TAI MŨI HỌNG
	Khâu vết thương đơn giản vùng đầu cổ
	3
	5
	

	86
	 
	15.212
	15. TAI MŨI HỌNG
	Lấy dị vật họng miệng
	0
	2
	

	87
	 
	15.221
	15. TAI MŨI HỌNG
	Sơ cứu bỏng đường hô hấp
	0
	2
	

	88
	 
	15.303
	15. TAI MŨI HỌNG
	Thay băng vết mổ
	3
	5
	

	89
	 
	16.3
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt
	0
	2
	

	90
	 
	16.301
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt
	0
	2
	

	
	
	
	
	Tổng
	168
	260
	428


Phần III. Kỹ năng cần thực hành
(Ghi chú: Có thể gộp thành nhóm kỹ năng với tổng số lần thực tập, kiến tập chung cho cả nhóm.)
	STT
	Tên kỹ năng
	Kiến tập (Lần KT tối thiểu)
	Thực tập (Lần TT tối thiểu)
	Ghi chú

	1
	Khám, chẩn đoán ban đầu và phân loại bệnh nhân
	10
	30
	Lâm sàng & Cấp cứu 

	2
	Lập và quản lý hồ sơ bệnh án
	10
	25
	Y học gia đình & Quản lý bệnh mạn tính 

	3
	Kỹ năng giao tiếp, tư vấn người bệnh và gia đình người bệnh
	10
	30
	Giao tiếp y khoa 

	4
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm với đồng nghiệp, liên ngành
	5
	20
	Giao tiếp Y khoa 

	5
	Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai truyền thông - giáo dục sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh
	5
	15
	Can thiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	6
	Kỹ năng khai thác tiền sử nghề nghiệp
	5
	10
	Bệnh nghề nghiệp




Lưu ý: Nội dung này chỉ là Khung chương trình thực hành.

